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Từ nghiên cứu này có thể mở rộng nghiên cứu đánh giá trên nhiều đối tượng, nhiều loại 

dụng cụ và kéo dài thời gian nghiên cứu để đánh giá toàn diện về hiệu quả, tính an toàn của 

dụng cụ cấy ghép cột sống do công ty IQ-life sản xuất. 
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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Muồng trâu (Senna alata (L.) Roxb., Fabaceae) là dược liệu được sử dụng phổ 

biến ở Việt Nam và các quốc gia khác. Nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng dược 
lý của dược liệu này đã được thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả các đặc điểm vi học, phân tích 

sơ bộ thành phần hóa thực vật và phân tích thành phần hóa học bằng sắc ký lớp mỏng. Đối tượng 

và phương pháp nghiên cứu: Rễ, thân, lá Muồng trâu được thu hái tại thành phố Hồ Chí Minh, 

được tiến hành cắt nhuộm, quan sát dưới kính hiển vi quang học và mô tả chi tiết. Phân tích sơ bộ 
thành phần hóa thực vật theo phương pháp Ciulei. Các chất đã phân lập từ đề tài trước đây được 

phân tích trên sắc ký lớp mỏng. Kết quả: Các đặc điểm vi phẫu rễ, thân, cuống lá, lá và bột dược 

liệu lá Muồng trâu được xác định và trình bày chi tiết. Thành phần hóa thực vật có sự hiện diện của 
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chất béo, carotenoid, tinh dầu, triterpenoid tự do, anthranoid, flavonoid, anthocyanosid, tannin, 

saponin, chất khử và polyuronid. Sắc ký đồ của các hợp chất được phát hiện dưới UV 254, UV 365 
và thuốc thử vanillin – sulfuric. Kết luận: Các đặc điểm vi học, thành phần hóa thực vật và sắc ký 

lớp mỏng góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu Muồng trâu. 

Từ khóa: Senna alata, Muồng trâu, vi phẫu, hóa thực vật, sắc ký lớp mỏng. 
 

ABSTRACT 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PRIMARILY 

PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF SENNA ALATA 
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Vo Thi Bich Ngoc2, Nguyen Thi Hanh2, Tieu Tu Man2 Huynh Loi3* 
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Background: Senna alata (L.) Roxb. (Fabaceae), which is a medicinal plant used generally 

in Vietnam as well as other countries. Many studies on the chemical composition and pharmacological 

effects of this herb have been carried out. Objectives: Description of micromorphological 
characteristics, preliminary analysis of phytochemical composition and analysis of isolated 

compounds by thin layer chromatography. Meterials and methods: Roots, stems and leaves of Senna 

alata were collected at Ho Chi Minh city, cut, stained, observed under optical microscope, and 
described. Preliminary analysis of phytochemical composition was performed by the Ciulei method. 

Isolated substances in previous study were determined by thin layer chromatography (TLC). Results: 

The microscopic characteristics of roots, stems, petioles, leaves and leaves powder were identified and 

presented in detail. Preliminary analysis of phytochemical composition revealed the presence of lipids, 
carotenoids, essential oils, free triterpenoids, anthranoids, flavonoids, anthocyanosides, tannins, 

saponins, reducing agents and polyuronides. Chromatograms of isolated compounds were detected 

under UV 254, UV 365 and vanillin-sulfuric reagent. Conclusions: Micromorphological 
characteristics together with the results of preliminary analysis of phytochemical and TLC contributes 

to the standardization of Senna alata. 

Keywords: Senna alata, morphology, phytochemical, TLC. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Muồng trâu (Muồng lác), có tên khoa học là Senna alata (L.) Roxb. (đồng danh: 

Cassia alata L.) thuộc họ Đậu (Fabaceae). Muồng trâu được dùng trong y học dân gian Việt 

Nam cũng như một số quốc gia khác như Brazil, Cuba, Ghana, Haiti, Ấn Độ, Thái Lan, 

Malaysia,… với tác dụng nhuận tràng, trị viêm da, chàm, hắc lào, herpes, viêm gan, vàng 

da, viêm phế quản, lợi tiểu, giảm đau, giải độc, … [1], [4].  

Nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng dược lý của dược liệu này đã 

được thực hiện. Các hợp chất đã được báo cáo thuộc các nhóm tinh dầu, steroid, flavonoid, 

anthraquinon, … [7]. Các tác dụng dược lý đã được nghiên cứu in vitro và in vivo như chống 

oxy hóa, kháng viêm, kháng vi sinh vật, tác dụng bảo vệ gan, gây độc tế bào, hạ đường 

huyết, chống béo phì [5] đã góp phần chứng minh được các kinh nghiệm sử dụng trong dân 

gian và tiềm năng phát triển của dược liệu Muồng trâu. Cao chiết ethanol từ lá đã được thử 

nghiệm tác dụng chống oxy hóa của bằng các phương pháp DPPH, ABTS+, RP và TAA cho 

các giá trị IC50 khoảng 40,39 – 357,19 μg/ml [3]. Bên cạnh đó, khả năng ức chế sự phát triển 

của một số vi sinh vật: Vibrio sp., S. aureus, E. coli, B. subtilis, và B. pumilus của lá Muồng 

trâu cũng đã được chứng minh [2]. Ở Việt Nam, nghiên cứu về thành phần hóa học từ lá 

Muồng trâu đã báo cáo các hợp chất: Aloe-emodin, aloe-emodin-8-O-β-glucosid, rhein 
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methyl ester, kaempferol, acid 4-hydroxybenzoic, phytol [6]. Trong nghiên cứu trước đây 

[8], chúng tôi cũng đã phân lập được 7 hợp chất từ cao chiết ethanol của lá Muồng trâu, 

trong đó 3 hợp chất (1,3,8-trihydroxyanthraquinon, cassiaphenon A 2-O-β-D-

glucopyranosid và kaempferol 3-O-β-[β-(6-O-acetyl)-D-glucopyrano(1→6)]-D-

glucopyranosid) lần đầu được phát hiện trong dược liệu này. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện, tuy nhiên chưa có đề tài nào mô tả 

chi tiết các đặc điểm về giải phẫu thực vật được báo cáo trên đối tượng dược liệu Muồng 

trâu tại Việt Nam. Do vậy, đề tài này được thực hiện nhằm cung các đặc điểm vi học, cùng 

với sự phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật và phân tích bằng sắc ký lớp mỏng giúp 

đóng góp vào cơ sở dữ liệu trong định danh và kiểm nghiệm Muồng trâu. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các mẫu lá, thân và rễ Muồng trâu được thu thập tại vườn thực vật, Đại học Quốc 

Tế Hồng Bàng, quận Tân Phú, Tp. HCM vào tháng 01/2021. Các hợp chất được phân lập 

từ lá: β-Sitosterol; aloe-emodin; kaempferol; 1,3,8-trihydroxyanthraquinon; cassiaphenon 

A 2-O-β-D-glucopyranosid; kaempferol 3-O-gentibiosid; và kaempferol 3-O-β-[β-(6-O-

acetyl)-D-glucopyrano(1→6)]-D-glucopyranosid từ đề tài được thực hiện trước đây [8]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát đặc điểm vi phẫu: Các vật mẫu được cắt mỏng tại vị trí phù hợp và nhuộm 

màu bằng thuốc nhuộm son phèn - lục iod. Quan sát vi phẫu dưới kính hiển vi quang học 

(Olympus – CX23) trong môi trường nước, chụp ảnh và mô tả các đặc điểm của vi phẫu.  

Khảo sát bột dược liệu: Mẫu lá được sấy khô ở nhiệt độ 50 – 60 ⁰C, xay mịn và rây 

hoàn toàn qua rây số 32 (đường kính lỗ rây 0,1 mm). Quan sát các cấu tử bột dược liệu trực 

tiếp trong nước dưới kính hiển vi quang học, chụp ảnh và mô tả các cấu tử. 

Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật: Dược liệu được sấy khô và xay thành bột 

thô, sau đó chiết lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần (diethyl ether, ethanol 

96% và nước). Các dịch chiết được định tính các nhóm hợp chất bằng phương pháp Ciulei. 

Phân tích sắc ký lớp mỏng: Cao chiết ethanol 96% và các chất phân lập được khai triển 

trên bản mỏng silica gel 60 F254 (Merck), phát hiện bằng UV 254 nm, UV 365 nm và thuốc 

thử Vanilin – Sulfuric. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Đặc điểm vi học 

3.1.1. Đặc điểm vi phẫu rễ 

Vi phẫu rễ cắt ngang có tiết diện gần tròn, vùng vỏ chiếm 1/3, vùng trung trụ chiếm 

2/3 tiết diện vi phẫu. 

Bần gồm 4 – 5 lớp tế bào hình chữ nhật, xếp xuyên tâm. Tầng phát sinh bần – lục bì 

có 1 lớp tế bào hình chữ nhật. Lục bì gồm 1 – 2 lớp tế bào hình chữ nhật, vách uốn lượn, xếp 

xuyên tâm với bần. Mô mềm 15 – 18 lớp tế bào hình đa giác, kích thước không đều, xếp lộn 

xộn. Tế bào mô cứng riêng lẻ hay tụ thành đám nằm rải rác trong vùng mô mềm. Libe 2 liên 

tục gồm 3 – 4 lớp tế bào hình đa giác vách cellulose hơi uốn lượn, xếp xuyên tâm. Gỗ 2 gồm 

các tế bào hình đa giác góc tròn, kích thước lớn, chiếm tâm hoàn toàn, xen kẽ là các mô mềm 

gỗ hình đa giác kích thước nhỏ hơn, xếp xuyên tâm.  
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Hình 1. Đặc điểm vi phẫu rễ Muồng trâu 

3.1.2. Đặc điểm vi phẫu thân 

Vi phẫu cắt ngang của thân có tiết diện gần tròn với một số góc lồi. Vùng vỏ chiếm 

khoảng 1/4, vùng trung trụ chiếm khoảng 3/4 tiết diện vi phẫu. 

Biểu bì gồm một lớp tế bào hình chữ nhật, lớp cutin mỏng, rải rác có lông che chở 

đơn bào kích thước ngắn. Mô dày góc gồm 2 – 3 lớp tế bào hình đa giác, kích thước không 

đều. Mô mềm vỏ gồm 6 – 8 lớp tế bào hình đa giác góc tròn, kích thước không đều, xếp lộn 

xộn chừa những đạo nhỏ. Trụ bì gồm các cụm tế bào mô cứng xếp thành vòng không liên 

tục, mỗi cụm gồm 2 – 4 lớp tế bào hình đa giác, kích thước nhỏ, vách dày. Libe 1 gồm các 

tế bào hình đa giác vách cellulose uốn lượn, xếp lộn xộn, tập trung chủ yếu bên dưới các 

cụm tế bào mô cứng. Libe 2 liên tục gồm 5 – 6 lớp tế bào hình chữ nhật hay đa giác, vách 

cellulose hơi uốn lượn, xếp xuyên tâm. Gỗ 2 liên tục, dày gấp 2 – 3 lần vùng libe 2, mạch 

gỗ 2 hình đa giác góc tròn hay hình tròn, xếp riêng rẽ hay thành dãy 4 – 8 mạch. Mô mềm 

gỗ gồm các tế bào hình đa giác, xếp thành dãy xuyên tâm. Gỗ 1 tập trung thành cụm tương 

ứng với vị trí của libe 1, mỗi cụm gồm 2 – 5 bó, mỗi bó có 2 – 4 mạch hình gần tròn, phân 

hóa ly tâm. Mô mềm tủy gồm các tế bào hình đa giác, kích thước không đều, lớn hơn mô 

mềm vỏ, xếp lộn xộn chừa các đạo nhỏ. 

 

 
 

Hình 2. Đặc điểm vi phẫu thân Muồng trâu 
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3.1.3. Đặc điểm vi phẫu cuống lá 

Vi phẫu cắt ngang cuống lá có hình đa giác với nhiều góc lồi. Biểu bì gồm 1 lớp tế bào 

hình đa giác góc tròn, lớp cutin mỏng, mang nhiều lông che chở đơn bào. Mô dày góc 3 – 5 lớp 

tế bào hình đa giác, kích thước không đều, xếp lộn xộn, tập trung nhiều ở các góc lồi. Mô mềm 

đạo 7 – 10 lớp tế bào đa giác góc tròn kích thước không đều, xếp lộn xộn chừa những đạo nhỏ. 

Trụ bì 3 – 5 lớp tế bào hình đa giác, kích thước không đều, xếp thành vòng liên tục bao quanh 

hệ thống dẫn. Hệ thống dẫn gồm các bó dẫn xếp thành cụm, phân bố chủ yếu ở các góc lồi. Libe 

gồm 6 – 12 lớp tế bào hình đa giác, kích thước nhỏ, vách cellulose uốn lượn xếp thành vòng 

liên tục dưới trụ bì. Gỗ tập trung ở các góc lồi, mỗi cụm có 3 – 8 bó, mỗi bó có 2 – 6 mạch gỗ 

hình đa giác góc tròn, xen kẽ là các tế bào mô mềm quanh gỗ kích thước nhỏ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Đặc điểm vi phẫu cuống lá Muồng trâu 

3.1.4. Đặc điểm vi phẫu lá 

Gân lá: Vi phẫu gân giữa có mặt trên phẳng hoặc hơi lồi, mặt dưới lồi nhiều. Biểu bì 

trên và dưới 1 lớp tế bào hình đa giác góc tròn, lớp cutin trơn, mang nhiều lông che chở đơn 

bào và đôi khi gặp lông tiết đầu đa bào. Mô dày góc 3 – 7 lớp tế bào hình đa giác, kích thước 

không đều, xếp lộn xộn, tập trung ở góc lồi mặt dưới. Mô mềm gồm các tế bào hình đa giác 

góc tròn, kích thước không đều, xếp lộn xộn chừa những đạo nhỏ. Trụ bì bao quanh hệ thống 

dẫn gồm 3 – 8 lớp tế bào hình đa giác góc tròn, vách hóa mô cứng. Hệ thống dẫn xếp thành 

hình vòng cung; libe gồm các tế bào hình đa giác, vách cellulose uốn lượn, xếp lộn xộn; gỗ 

xếp thành dãy chứa 4 – 6 mạch hình đa giác góc tròn. 

  Phiến lá: Biểu bì gồm các tế bào kích thước không đều hình bầu dục hay hình chữ 

nhật, biểu bì trên kích thước lớn hơn biểu bì dưới, biểu bì dưới có cutin lồi. Cấu tạo dị thể 

gồm một lớp tế bào mô giậu hình nhữ nhật ngắn chiếm khoảng 1/6 độ rộng phiến lá; mô 

mềm khuyết gồm các tế bào hình đa giác góc tròn hay bầu dục, kích thước không đều. 
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Hình 4. Đặc điểm vi phẫu lá Muồng trâu 

3.2. Bột dược liệu lá 

Bột dược liệu lá Muồng trâu có màu xanh lục, mùi thơm nhẹ, không vị. Quan sát 

dưới kính hiển vi thấy các cấu tử: lông che chở đơn bào ngắn, mảnh cutin lồi, mảnh biểu bì 

mang lỗ khí, mảnh biểu bì mang lông che chở, mảnh mô mềm, bó sợi, tinh thể calci oxalat 

hình khối riêng lẻ, sợi kèm tinh thể calci oxalat, mạch mạng, mạch vạch, mạch điểm. 

 

a. Lông che chở 
đơn bào, b. Cutin 

lồi, c. Mảnh biểu bì 

mang lỗ khí, d. 

Mảnh mô mềm, e. 
Mảnh biểu bì mang 

lông che chở, f. Bó 

sợi, g. Tinh thể 
calci oxalat hình 

khối, h. Bó sợi 

mang tinh thể calci 

oxalat, i. Mạch 
vạch, j. Mạch 

mạng, k. Mạch 

điểm 

Hình 5. Các cấu tử của bột dược liệu lá Muồng trâu 

3.3. Phân tích sơ bộ hóa thực vật 

Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật lá Muồng trâu cho thấy ở phân đoạn kém 

phân cực có sự hiện diện của: Chất béo, carotenoid, tinh dầu, triterpenoid tự do, anthranoid 

và flavonoid; các phân đoạn phân cực trung bình đến rất phân cực phát hiện được: 

anthranoid, flavonoid, anthocyanosid, tannin, saponin, chất khử và polyuronid.  

Bảng 7. Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật lá Muồng trâu 
Nhóm hợp chất Thuốc thử/ Cách phát hiện Kết quả 

Chất béo Vết trong mờ trên giấy + + 

Carotenoid 
TT Carr-Price 

H2SO4đđ 
+ + 

Tinh dầu Mùi thơm của dịch chiết cô tới cắn + 

Triterpenoid tự do TT Liebermann-Burchard + 
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Nhóm hợp chất Thuốc thử/ Cách phát hiện Kết quả 

Anthranoid KOH 10% + + + 

Flavonoid Mg/ HClđđ + + + 

Anthocyanosid 
Hóa đỏ trong HCl 

Hóa xanh trong KOH 
+ 

Tannin 
FeCl3 

Dung dịch gelatin muối 
+ + 

Saponin 
TT Liebermann-Burchard 

Thử nghiệm tạo bọt 
+ 

Chất khử TT Fehling + +  

Polyuronid Kết tủa trong cồn 96% + 
Chú thích: (+++) có nhiều;  (++) có;  (+) có ít 

 3.4. Phân tích sắc ký lớp mỏng 

Nghiên cứu được thực hiện trước đây trên lá Muồng trâu đã phân lập được: β-Sitosterol 

(1), aloe-emodin (2) , kaempferol (3), và 1,3,8-trihydroxyanthraquinon (4), cassiaphenon A 2-O-

β-D-glucopyranosid (5), kaempferol 3-O-gentibiosid (6) và kaempferol 3-O-β-[β-(6-O-acetyl)-

D-glucopyrano(1→6)]-D-glucopyranosid (7). Khai triển sắc ký lớp mỏng cao chiết ethanol 96% 

lá Muồng trâu và các chất phân lập với hệ dung môi EtOAc – MeOH – HCOOH (8:2:0,1). 

 

 
UV 254 

 
UV365 

 
TT VS 

 

 
 

Hình 6. Sắc ký đồ phân tích thành phần hóa học lá Muồng trâu 

β-Sitosterol (1) chỉ hiện vết màu tím với thuốc thử VS. Các chất còn lại đều hiện vết 

tắt quang dưới UV 254 nm và dưới UV 365 nm cho vết quát quang màu vàng đậm (2 

anthraquinon (2), (4)) hay màu tím đen (3 flavonoid (3), (6), (7) và chất (5)). Với thuốc thử 

VS, 2 anthraquinon cho vết màu vàng nhạt, 3 flavonoid cho vết màu vàng đậm và chất (5) 

cho vết màu hồng. Các thành phần trên sắc ký lớp mỏng chủ yếu là các anthraquinon và 

flavonoid tương đồng với kết quả phân tích sơ bộ hóa thực vật. 
 
 

IV. BÀN LUẬN 
 

Các đặc điểm vi phẫu rễ, thân, cuống lá, lá và các cấu tử bột lá của dược liệu Muồng 

trâu đã được mô tả chi tiết trong báo cáo này. Các đặc điểm vi học của lá và thân giống với 

các mô tả của Srinivasan N. [10] trên loài Muồng trâu được thu hái tại Ấn Độ. Điều này cho 

thấy loài này không có sự thay đổi về mặt hình thái khi sinh trưởng tại Việt Nam. Ngoài ra, 

các mô tả vi phẫu rễ và cuống lá lần đầu được báo cáo.  



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 45/2022 

205 

Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật cho thấy sự hiện diện của các nhóm hợp 

chất đa dạng với độ phân cực khác nhau. Trong đó chiếm hàm lượng lớn là nhóm 

anthraquinon và flavonoid. So sánh với các kết quả từ nghiên cứu của Onyegeme-Okerenta 

B. M. [9] hay A. T. J. Ogunkunle [11] cũng cho thấy hầu hết có sự tương đồng. Khác biệt 

có thể là sự hiện diện của alkaloid trong tài liệu [9], trong khi thử nghiệm của nhóm tác giả 

lại không cho thấy sự có mặt của nhóm hợp chất này. Bên cạnh đó, sắc ký đồ của các chất 

phân lập được (các vết chính trong cao chiết toàn phần) giúp khẳng định kết quả về phân 

tích sơ bộ hóa thực vật. Các kết quả này góp phần xây dựng các tiêu chuẩn về định danh và 

kiểm nghiệm dược liệu Muồng trâu ở Việt Nam. 
 

V. KẾT LUẬN 
Các đặc điểm vi học của rễ, thân, cuống lá, lá và các cấu tử của bột lá Muồng trâu 

(Senna alata (L.) Roxb.), cùng với các kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật và 

phân tích sắc ký lớp mỏng giúp góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu tiềm năng này. 
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